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I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

HOA GIẤY VÀ HOA CÚC ĐẠI ĐOÁ


Trước cửa ngôi nhà có bồn hoa xinh xinh. Ở đó, có cây Hoa Giấy nhút nhát và cây hoa Cúc Đại Đoá.


Cô Hoa Giấy suốt ngày chỉ mặc mỗi chiếc áo nâu, còn cô Cúc Đại Đoá thì lộng lẫy trong chiếc áo xanh mướt, mượt như nhung. Đêm ngày cô soi gương, thoa phấn lên những cánh hoa của mình. Phải công nhận là cô thoa phấn rất khéo. Cô đã xinh lại càng xinh hơn.


Còn cô Hoa Giấy thì chẳng có lấy một bông hoa. Tranh thủ mùa ấm, đất mềm, cô đâm rễ xuống ngày một sâu, len lỏi ngày một rộng khắp phần đất của mình. Hoa Giấy thấy thương Cúc Đại Đoá vì Cúc Đại Đoá bám hời hợt quá. Nơi mình sống mà không gắn chặt mình vào thì làm sao mà bền vững được. Cô Hoa Giấy lựa lời nói với bạn:


- Bạn Cúc ơi, sao bạn không chịu khó đâm sâu xuống đất một tí nữa cho chắc chắn, nhỡ nó bão …


Cúc bỏ chiếc gương xuống, bực dọc ngắt lời:


- Tôi lo thân tôi. Cậu giỏi giang cậu hãy làm cho cậu xinh đẹp hơn nữa đi !


Cúc lại soi gương và dướn những cánh hoa phớt tím lên hãnh diện.


Mùa khô đến lúc nào không biết. Từng đợt gió hầm hập nóng thổi tới. Mặt đất nứt nẻ, khô cong. Cô Hoa Cúc mới giật mình hốt hoảng vứt bỏ gương lược đi để cố đâm sâu rễ xuống tìm nước. Nhưng đã muộn rồi, mặt đất đã rắn chắc lại, khiến cô khát khô cổ.


Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày …


Hoa Cúc tàn dần, trong khi đó cô Hoa Giấy lại làm nên một sự kì diệu. Khắp các cành cây nở đầy những bông hoa phớt hồng giản dị nhưng tuyệt đẹp.









Nguyễn Thu Hương 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1( 0,5 điểm ) Cô Hoa Giấy và Cúc Đại Đoá được trồng ở đâu?

	A.  Trước cửa nhà, trong bồn hoa xinh xắn
	 C.  Phía sau vườn, trong góc vườn nhỏ nhắn

	B.  Bên hông nhà, trong chậu kiểng xinh xinh.
	 D.  Ngoài sân vườn, dọc theo lối cỏ vào.


Câu 2( 0,5 điểm ) Cúc Đại Đoá trong bài là loài hoa có tính đỏm dáng vì:

      A.  mỗi ngày cô đều thay đổi áo từ màu nâu sang xanh mượt đến phớt tím.

      B.  ngày đêm cô soi gương và thường thoa phấn lên cánh hoa của mình.

      C.  cô chăm chút thoa phấn khắp cả thân mình từ cánh hoa cho đến lá và rễ.

      D.  cô thích ngắm nhìn những chiếc áo mượt như nhung của loài hoa khác.

Câu 3( 0,5 điểm ) Hành động “Tranh thủ mùa ấm, đất mềm, cô đâm rễ xuống ngày một sâu, len lỏi ngày một rộng khắp phần đất của mình”  đã cho thấy Hoa Giấy là loài hoa rất:

	      A.  nông nổi và kiêu hãnh.
	C.  dạn dĩ và kiên nhẫn.

	      B.  tò mò và háo thắng.
	D.  cẩn thận và khôn ngoan.



Câu 4( 0,5 điểm )  Khi lựa lời để khuyên bạn, Hoa Giấy đã thể hiện:

A. tính ba hoa, thích dạy bảo người khác.

B.  tính đố kị, hay ganh ghét loài hoa xinh đẹp hơn mình.

C.  sự khiêm tốn và tấm lòng quan tâm đến bạn bè.

D.  nỗi khiếp sợ và ý thức bảo vệ môi trường.

Câu 5( 0,5 điểm ) Cúc Đại Đoá phải gánh chịu một kết cục thảm bại vì:

A.  quá nhút nhát, không dám đâm rễ sâu xuống đất.

B.  chủ quan, không bám chặt mình vào đất, chỉ lo làm đẹp.

C.  tin rằng Hoa Giấy và Mặt Đất sẽ luôn giúp đỡ mình.

D.  không biết dự trữ nước để phòng khi mùa khô hạn đến.

Câu 6( 0,5 điểm ) Từ “giản dị” trong câu “ Những bông hoa phớt hồng giản dị nhưng tuyệt đẹp.” có nghĩa là:

       A.  dễ dãi

B.  dễ nhìn

C.  sơ sài

D.  đơn sơ

Câu 7( 1 điểm ) Các dấu hai chấm (:) và dấu (-) trong đoạn “Cô Hoa Giấy lựa lời nói ………… cậu xinh đẹp hơn nữa đi !” có tác dụng:

A.  giải thích cho bộ phận đứng trước, đánh dấu phần chú thích trong câu.

B.  đánh đấu phần chú thích từ ngữ hoặc câu được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
C.  dẫn lời nói trực tiếp, bắt đầu lời nói nhân vật trong đối thoại.
D.  bắt đầu lời nói của nhân vật và đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.

Câu 8( 1 điểm ) Câu nào dưới đây dùng sai dấu phẩy (,) ?

A.  Cây Hoa Giấy, thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra.
B.  Cây Quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều.
C.  Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, một chùm Hoa Giấy hé nở.

D.  Khi đủ lớn, nó xoè ra thành chiếc lá nâu, búp hồng nhọn hoắt.

Câu 9( 1 điểm ) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ và 2 gạch dưới vị ngữ trong câu ghép: 
 “ Cô Hoa Giấy suốt ngày chỉ mặc mỗi chiếc áo nâu, còn cô Cúc Đại Đoá thì 
lộng lẫy  trong chiếc áo xanh mướt, mượt như nhung.
Câu 10( 1 điểm ) Em hãy tìm và viết lại 4 từ láy có trong bài. Đặt câu với 1 từ mà em vừa tìm được.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
 Môn: Tiếng Việt Lớp 5 ( Phần kiểm tra viết)

I. Chính tả (2®iÓm) : 

CHIM HỌA MI


Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì đã được tha hồ rong ruổi chơi khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong khe núi, nếm bao nhiêu thứ quả ngon ngọt nhất ở rừng xanh. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cây cỏ. Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại thu đầu vào lông cổ im lặng ngủ say sưa sau cuộc viễn du trong bóng đêm dày.
Nghệ thuật làm văn – Vũ Ký, Ngọc Giao
II. Tập làm văn ( 8 điểm) :
Em hãy chọn một trong hai đề sau:

Đề 1:  Em hãy tả lại một con vật nuôi trong nhà em mà em yêu quý nhất

     Đề 2: Em có bao nhiêu là đồ dùng học tập, nào là chiếc cặp xách ngày ngày theo em đên trường, nào là chiếc bút giúp em rèn chữ luyện tài, nào là những quyển sách chở đầy ước mơ…. Em hãy tả lại một đồ dùng học tập mà em thích nhất. 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II . NĂM HỌC 2021 - 2022
PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm)

         Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Từ câu 1 đến câu 6 khoanh đúng mỗi câu cho (0,5 điểm)

	Câu 1

0,5 điểm
	Câu 2

0,5 điểm
	Câu 3

0,5 điểm
	
Câu 4

     0,5 điểm
	Câu 5

0,5 điểm
	Câu 6

0,5 điểm
	Câu 7

1 điểm
	Câu 8

1 điểm


	
A

	B
	D
	C
	B
	D
	C
	A


Câu 9( 1 điểm ). Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ và 2 gạch dưới vị ngữ trong câu: 

Cô Hoa Giấy suốt ngày chỉ mặc mỗi chiếc áo nâu, còn cô Cúc Đại Đoá thì lộng lẫy         CN                           VN                                                           CN                       VN

trong chiếc áo xanh mướt, mượt như nhung.

Câu 10( 1 điểm ).  Em hãy tìm và viết lại 4 từ láy có trong bài. Đặt câu với 1 từ mà em vừa tìm được.

· 4 từ láy là: nhút nhát, hầm hập, hời hợt, len lỏi….. ( HS có thể tìm các từ khác trong bài ) ( 0,5 điểm )
· HS đặt câu có nghĩa, đúng ngữ pháp. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm

( 0,5 điểm )
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM gi÷a HỌC KÌ II

Năm học 2021-2022
Môn Tiếng Việt- phần viết

1. Chính tả. (2 điểm)   

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

   II . Tập làm văn (8®):

 Đề 1:  

- Viết được bài văn tả con vật  đúng yêu cầu : Có mở bài, thân bài, kết bài.

* Mở bài(1đ): 
     Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em thấy con vật này vào lúc nào?)

*Thân bài(6đ):

a. Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật 

- Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da.

- Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi.

b. Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: 

- Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật.

- Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)...

- Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống của con vật.

* Kết bài (1đ):  

Nêu ích lợi của con vật và tình cảm của người tả đối với con vật. (kết bài mở rộng hoặc không mở rộng) 

* Đề 2:  

* Mở bài (1đ): (HS có thể viết theo cách mở bài gián tiếp hoặc trực tiếp)

- Tên đồ vật được tả.

- Đồ vật ấy của ai? Nó được mua hay được tặng, trong thời gian nào?

*Thân bài (6đ):

- Tả khái quát về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu và cấu tạo của đồ vật đó.(3đ)

- Tả cụ thể tường bộ phận của đồ vật (theo trình tự từ trên xuống dưới hay từ ngoài vào trong).(3đ)

- Tác dụng của đồ vật.(1đ)

   *Kết bài (1đ): Nêu cảm nghĩ của bản thân đối với đồ vật được miêu tả.

(HS có thể viết theo cách kết bài mở rộng, không mở rộng)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 5 (Phần đọc thành tiếng)
Năm học: 2021-2022
ĐỌC THÀNH TIẾNG (  3 điểm)
HS bốc một trong các đề sau để đọc và trả lời câu hỏi.
	ĐỀ 1               Bài:  Bài đọc:  Thái sư Trần Thủ Độ (Tiếng việt 5 - tập 2- trang 15).


Đọc đoạn “Từ đầu….lấy vàng lụa thưởng cho.”
Hỏi:  Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
    

	ĐỀ 2               

                       Bài: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng (TV 5- tập 2 - trang 20).
                     Đọc đoạn “Từ đầu….24 đồng.”
Hỏi: Kể những đóng góp to lớn của ông Thiện trước Cách mạng.
             

	ĐỀ 3
Bài: Bài đọc:  Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng (Tiếng việt 5- tập 2 - trang 20).
Đọc đoạn “Khi cách mạng thành công….đến hết.”
Hỏi:   Kể những đóng góp to lớn của ông Thiện trong kháng chiến và sau khi hoà bình lập lại 

	ĐỀ 4
Bài:  Bài đọc:  Trí dũng song toàn (Tiếng việt 5 - tập 2 - trang 25).
Đọc đoạn “Lần khác, ...đến hết.”
Hỏi: Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?



	ĐỀ 5
Bài:  Bài đọc:  Lập làng giữ biển (Tiếng việt 5- tập 2 - trang 36).
Đọc đoạn “Từ đầu...  quan trọng nhường nào.”
Hỏi: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?


	ĐỀ 6
                     Bài: Bài đọc: Cao Bằng (Tiếng việt 5 - tập 2 - trang 41).

          Hỏi: Nêu nội dung của bài.


	ĐỀ 7
                   Bài: Bài đọc: Phân xử tài tình (Tiếng việt 5 - tập 2 - trang 46).
Đọc đoạn “Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa...  đến hết.”
                Hỏi:  Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.


	ĐỀ 8
                 Bài: Bài đọc: Chú đi tuần (Tiếng việt 5 - tập 2 - trang 51).
                 Hỏi: Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?



	ĐỀ 9
                    Bài: Bài đọc: Nghĩa thầy trò (Tiếng việt 5- tập 2 - trang 79).
                    Đọc đoạn “Từ sáng sớm….tạ ơn thầy.”

Hỏi:  Nêu nội dung của bài.



	ĐỀ 10
           Bài: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (Tiếng việt 5 - tập 2- trang 83).
Đọc đoạn “Từ đầu ….bắt đầu thổi cơm.”
Hỏi:  Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.



BIỂU ĐIỂM CHẤM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2021-2022
    Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm

(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm
(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm
(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm
(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2021-2022
Đề 1:  Trần Thủ Độ bảo ngư​ời ấy: Ng​ươi có phu nhân xin cho làm chức câu đ​ương, không thể ví như​ những câu đ​ương khác. Vì vậy phải chặt một ngón tay để phân biệt.

Đề 2:  Ngay từ tr​ước CM ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn L​ương Bằng ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông D​ương.  

Đề 3 : Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc. Sau hoà bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho Nhà n​ước.
Đề 4 : Giang Văn Minh là ng​ười trí dũng song toàn vì ông đã bảo vệ đư​ợc danh dự, quyền lợi đất nư​ớc
Đề 5: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi: Ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, n​ước ngọt, ng​ư tr​ường gần…
Đề 6 : Ca ngợi Cao Bằng- mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những con người đôn hậu, mến khách đang giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Đề 7 : Cách quan tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa: Quan án cho gọi sư vãi đến và giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó,vừa chạy đàn vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng ai gian Phật sẽ làm cho hạt thóc nảy mầm. Quan sát một lúc thì có một chú tiểu thỉnh thoảng lại hé bàn tay ra xem, lập tức quan cho bắt vì kẻ có tật mới hay giật mình.

Đề 8 : Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh: Đêm khuya, gió rét, mọi người đã yên giấc ngủ say.

Đề 9 :Ca ngợi truyền thống tôn sư​ trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi ngư​ời cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Đề 10: Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên lại tụt xuống, lại leo lên… Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa.
